	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 438/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN KIM SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn;

Thực hiện Thông báo số 1414-TB/TU ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 103/TTr-STNMT ngày 19 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kim Sơn với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng và sử dụng năm 2019.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao UBND huyện Kim Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:

- Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP3, VP4, VP5;
Ttt 46
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Thạch


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 



S&Jf38IQD - UBND Ninh Blnh, ngày tháng4 nám 2019 



QUYET D!NH 
V vic phê duyt Ké hotch sfr diing dat nãm 2019 huyn Kim So'n 



U' BAN NIIAN DAN T!NH NINH B!NH 



Can cü Lut T chüc chinh quyn dja phuo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 



Can c Lust Dt dai ngày 29 tháng 11 11am 2013; 



CAn cü Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nAm 2014 c1ia 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Bat dai; Nghj djnh 
01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 nAm 2017 cñaChInh phü sa dôi, bô xung 
mt so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut Bat dai; 



CAn cü Nghj quyt s 12/NB-CP ngày 05 tháng 02 nAm 2018 cña ChInh 
phü ye diêu chinh quy hoach sr diring dat den nAm 2020 và kê hoch sü dyng dat 
k' cuôi (20 16-2020) tinh Ninh BInh; 



CAn Thông tu s 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nAm 2014 cüa B 
trithng B Tài nguyen và Môi trtthng quy dnh chi tiêt vic lip, diêu chinh và 
thâm djnh quy hoach, kê hoach si:r diing dat; 



CAn ctr Nghj quyt so 34/NQ-HDND ngày 12 tháng 12 nAm 2018 cüa 
Hi dông nhân dan tinh ye vic thông qua Danh mlic cong trInh, dr an phãi thu 
hOi dat trên dia bàn tinh Ninh BInh nAm 2019; 



CAn c1r Nghj quy& s 35/NQ-HDND ngày 12 tháng 12 nAm 2018 cüa 
Hi dng nhân dan tinh v vic chap thun chuyên miic dIch dat trông hiia, dAt 
rung phông h dê thirc hin các cong trInh, dr an dâu tu trên dja bàn tinh NinE 
BInh nAm 2019; 



CAn cir Quy& djnh s 984/QD-UBND ngày 01 tháng 8 nAm 2018 cüa 
UBNID tinE NinE BInh ye vic phê duyt Diêu chinh quy hoch sü dyng dat den 
nAm 2020 huyn Kim San; 



Thirc hin Thông báo s 1414-TB/TU ngày 22 tháng 3 nAm 2019 cña 
Tinh üy Ninh BInh; 



Xét d ngh cüa Giám dc S Tài nguyen và Môi tru?rng ti Th trInh s 
103/TTr-STNMT ngày 19 tháng 3 nAm 2019, 



QUYET DTNH 



Diu 1. Phé duyt K hoch sir diing dAt nAm 2019 cüa huyn Kim San 



vi các ni dung chü yu nhu sau: 
1 











TM. U' BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 



No'i nh?ln: 
- Nhu diu 4; 
- Luu VT, VP3/VP4, VP5; 



Ttt46 / 



Nguyn Ngçc Thach 



1. K hoach sà diing dt 11am 2019. 



2. K hotch chuyn miic dIch sü diing d& näm 2019. 



3. K hoach thu hi dt näm 2019. 



4. K hoach  dua d.t chua sr dting và si:r diing nam 2019. 



(Co các bié'u chi tjlt kern theo) 



Diu 2. Giao UBNID huyn Kim Son chü trI, phi hcip vOi Si Tài nguyen 
và Môi tru1ng và các don vj có lien quan: 



- Cong b Cong khai K hoach sir diing dt näm 2019 huyn Kim San 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut ye dat dai. 



- Thirc hin thu hi dt, giao dt, cho thuê dat, chuyn mc dIch s1r di.ing 
dat theo kê hoach sà diing dat dâ duçc phê duyt, dáp irng kjp thôi nhu câu sir 
ding dat phçic vçi phát triên kinh tê xã hi trên dja bàn. 



- T chirc kim tra thithng xuyên vic thirc hin k hoach si'r dçing dt theo 
quy djnh. Co bin pháp xu l cii the dôi vâi tru?mg hçip cô tInh chm triên khai 
thirc hin hoc sü dicing dat sai m11c dich khi nhà nrnc giao dat, cho thuê dat. 



Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k. 



Diu 4. Chánh VAn phông UBND tinh, Giám dc các S: Tài nguyen và 
Môi truè'ng, Ké hotch và Dâu tu, Xây dirng, Nông nghip và Phát triên nông 
thôn, Giao thông V.n tài; Thu truông các Sâ, ban, ngành có lien quan và ChU 
tjch UBND huyn Kim Son chju trách nhim thi hành quyêt djnh này./. 
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HOACII siY DI,JNG DAT NAM 2019 HUYN KIM SON 



38  /QD-UBND ngay Iháng näm 2019 edo (fEND 11nh) 



STr Cht lIeu ate 495g 411 MA Tlngdi(n 
tick (ha) 



Phl,s lhoo dm501 hAsh chink (ha) 



T 



Diem 



TI 



Minh 



XuIn 
ThiCn 



x6\\x 



Ninh 
Hi ')W'Kim 



TlThnh* 



I 



8lol 
len 



YIn 
MIt 



xo 
Quang 
Thien 



Xl 
Nhir 
Hol 



Xl 
Chat 
B)nh 



Xl 
D6ng 
Htthng 



Xl 
Kim 
Chinh 



Thucing 
Kiem 



Xl 
Luu 



Phuong 



XI 
YIn 
LIe 



- Xl 
E)jnh 
Hoi 



Xl 
VOn 
Hal 



Xl 
Kim 
TIn 



Xl 
Kim 
M9 



Xl 
CM 
Thoi 



Xl 
Kim 
Hal 



Xl 
Kim 



Thing 



Xl 
Kim 
DIng 



Xl 
Kim 
Tien 



- 



(a) (I) (I) (dfll)-t...t(29 2 2 1 S 6 7 8 5 0 It II I, II Ii 6 5 6 IS 02 II 02 53 21 0 04 17 22 0 



TONG D'I'I'N (1+2+3) 21.571,38 105,31 910,68 378,63 573,68 315,51 490,02 735,02 535,54 223,06 808,94 519,27 591,17 616,69 122,53 680,67 636,84 444,99 112,88 1.049,33 663,74 663,99 816,04 849,17 830,49 575,49 446,05 652,64 356,53 4395,08 



1 DIII sOng itglti(p NNP 13.692,56 25,00 615,08 267,13 420,91 211,79 321,18 518,64 378,81 156,69 562,58 362,36 419,82 424,12 477,99 427,68 301,65 322,48 501,15 779,45 489,26 495,71 510,95 628,47 594,61 314,29 346,98 450,08 132,36 2,080,82 



Li Dli IrIng Ma LUA 0.043,73 0,37 473,63 205,85 345,35 166,33 230,97 404,30 326,58 133,93 465,75 306,15 339,90 346,88 368,46 344,15 312,81 271,fl 385,49 598,17 406,40 354,76 410,53 459,55 382,10 



T,ongdd:A*chuylnldanadnr LUC 8.033,43 0,37 472,45 200,54 345,35 16533 23593 404,30 326,19 133,93 468.64 302,94 339,90 346,88 368,46 344,75 312,81 271,72 385,49 598,17 406,40 354.76 430,53 459,55 382,06 



1.2 Dlltringclyhingnlmkhlc HNI( 102,71 7,59 2,55 0,28 0,31 2,16 9,57 9,25 0,25 1,22 0,15 1,06 1,02 2,39 37,61 0,19 3,80 5,66 0,37 4,53 0,02 0,16 1,24 11,13 



1.3 DII iring cOy IOu elm CU4 1.189,65 0,56 36,97 33,32 38,86 25,51 33,60 53,76 20,95 8,68 38,80 28,67 42,74 30,04 49,85 44,06 20,43 58,12 86,76 53,35 99,97 53,31 115,30 112,66 39,07 35,51 26,56 2,24 



1.4 irltrimgphAoghl 10PM 475,86 11,94 463,92 



1.5 DItrngdOcdon RDD 



1.6 0)IIr*ogslnxui) RSX 



1.7 DitnuOiirlug)huysao NTS 3.810,03 16,48 101,93 27,68 36,39 17,64 47,04 51,33 31,03 12,86 54.31 27.54 36,12 46,78 59.68 36,28 32,23 28,74 53,70 88,86 29,14 37,48 47,11 49,09 99,83 323,12 310,23 423,52 130,12 1.613,77 



1.8 Dii JIm mn& LMIJ 



1.9 Dltn6ogoghi(pkhdc NKH 10,50 0,15 0,49 5,00 1,40 0,04 3,30 



2 Dii phi n0ngnghi(p PNN 6.189,56 80,28 280,44 110,01 15226 103,61 168,00 216,19 151,12 63,85 234,91 160,82 167,18 241,27 241,10 231,16 258,61 119,67 2*0,00 203,34 170,83 163,70 271,94 217,07 235,17 083,43 98,62 200,98 186,67 1.009,03 



2.1 irltqulcphOog CQP 211,90 0,29 7,37 0,50 1,04 2,20 0,13 0,17 0,28 2,02 7,29 144,53 46,08 



2.2 Dllanninh CAN 4.38 0,32 0,10 3,46 0,50 



2.3 DIt khu cOng oghilp SICK 



2.4 DIt khu chi suit 51Cr 



2.5 GUm clog nghl(p SKN 35,89 35,09 



2.6 DII thtroog m91, dick TMI3 38.17 1.45 7,97 0.20 0.03 220 0,44 6,55 18,05 0,31 0,04 0,08 0,65 



2.7 DiIcosàs4050itphin8ngnghi(p 51CC 28,63 3.16 3,13 0,06 0,02 1,03 0,85 0,37 12,65 0,16 0,23 0,01 0,11 0,22 0,13 0,03 0,55 1,18 0,18 0,13 1,41 1,22 1,88 



2.8 DIII ith d)mg cho ho9) dOo khoOng são SKI 



2.9 Um 2h1I, 
DOlT 2.733,40 22)0 147,67 56,09 53,22 49.19 62,06 84,15 60,07 33,00 84,94 43,9! 48,06 *06,53 91,02 95,94 91,77 53,9! (03,26 113,84 68,49 74,56 110,73 106,10 93,06 114,63 78,13 144,46 32,48 513,21 



2.10 DltcOdidchljchs*-vinhOa DDT 



2.11 Dlldaohlamlhlogcdnh DDL. 



2.12 DII b61 thli, xl I chit thAi DRA 5.18 1,03 0.25 0,52 0,49 0.78 1,00 8,20 0,50 0,49 



2.13 DII I 19i song th6s ONT 1.107,40 21,67 34,39 21,94 54.50 57.41 43.83 16.33 64.08 35.46 38,51 54,52 48,97 45,85 94,84 37.07 56,89 72,0) 48.90 36.31 39,26 58.27 43,51 16,81 14,54 41.07 9.66 



2.14 DII I gi dO IN ODT 66,00 36,04 29,96 



2.15 DII tIAy dpng tx 56 co quan TIC 21,69 0,90 0,22 0,35 0,38 0,56 0,31 0,44 0,64 0,20 0.20 0,35 0,22 0.33 0,45 0,65 9,93 0,52 0,22 0.81 0,62 0,16 0,58 0,45 0,24 0,53 0,31 1,04 



2.16 DItx6yd998Is9ulcOot6ch6cs9nghi(p DTS 0,25 0,04 0,16 0,05 



2,17 DII cOy d99g cool °o°oi DNO 



2.18 DII CO $67 tOo g16o 'ION 70,83 4,91 0.82 3,08 1,24 2,35 1.38 5,59 1,97 0,42 .1.12 1,77 1,26 4,82 2,60 0,95 6.75 0.96 0,90 2,67 3.07 5,46 4,35 4,87 3,09 1.41 1,60 1,50 



2,19 
1701g. oghia dia. ohA boo Ii. 



NTD 319.50 3,48 11,18 13,98 10,04 15,97 17,82 15,56 6,87 '  22,00 18,16 14,67 21,69 22,37 13,98 11,00 10,05 15,68 19,09 12,21 11,85 5,23 8,55 7,17 6,37 1,85 2,61 



2.20 ølt sin Cull vI li(u sly dpog, llm dl glm SKX 52,27 5,99 17,90 14,96 3,88 9,46 



2.21 irlt sink hoot clog dIng DS}I 25,21 0,24 1,16 8,15 0,56 0,52 0,21 0,06 0,47 0,57 0,92 0,60 0,84 1,57 0,73 0,86 1,53 1,00 0,92 1,66 1,17 2,79 1,60 2,21 0.41 0,63 0,47 0,57 



2.22 DII khu vol choi, gili In clog clog DKV 0,54 0,10 0.44 



2.23 DllcqolblnngoAog TIN 20,19 0,40 1,77 0,32 1,46 1,89 0,38 0,52 2,16 0,99 0,72 0,61 2.74 1.17 0.91 1,45 0,89 2,17 0,79 0,25 



2.24 DII sOng, ogOi, kOok, rock, soil SON 1.441,41 10,75 18,56 23,09 45,63 18,69 32,97 47,80 21,16 5,91 41,14 31.97 61,94 15,08 65,99 77,11 30,23 14.71 21.04 37,92 35,06 31,02 89,81 36,20 85,24 39,62 448,69 



2.25 DIt cO mOt noOn chny8o dIng MNC 



2.26 DII phi sOng ughiip khOc PNK 0,04 0,04 



3 0)1(1 chtnt 567195g CSD 1.689,26 0,03 15,16 0,49 0,51 0,11 0,0* 0,19 5,61 2,52 11,53 4,71 10,18 2,84 15,83 0,58 2,84 1,13 16,5.0 3,65 4,58 33,15 2,83 0,11 17,77 1,25 1,58 37,50 1.497,13 



Bony Itoh: ha 
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Biu 2. KE HOACI1 CIIUYEN MI,JC DfCH SU' DI,JNG DAT NAM 2019 • \ 
HUYN KIM SN - TINII NINII BINII 



1)m 'jli,,I, I,,, 



Srr - Chi (iOu sudyng d5 MA 
T6ng dIn 



(ha) 



PhOn than dms v( hinh chlnh (),a) 



Th 



trgn 



Thj 



Tram 
3Cm 



Xuin 
Th.çn 



Xa 
1il 



Ninh 



Xa 
Chinh 



Tam 



Xa 



Kim 



031ah 



Xa 



An 



Hoa 



---------------------- 
Xa 



Hing 
Tien 



Xa 



Yin 
Mat 



Xa 
Quang 
Thiyn 



Xa 
Nhir 
ma 



Xa 
Chit 
Binh 



Xii 
Dng 
Throng 



Xi 



m 



- 
Xa 



T1susi 
g Kiym 



Xi 



Luu  
Phirmi  



- 
Xa 



Tin 



Thanh 



- 
Xa 
Yin 



Lc 



- 
Xa 



Lal 



Thanh 



Xii 
Dinh 



Hoi 



Xii 
Vin 



Hat 



Xa 
Kim 



Tan 



------------ 
Xa 



Kim 



My 



Xii 
Cn 



Thot 



Xa 
Kim 



Hat 



Xii 



Kim 



Trung 



- Xa 
Kim 



Bong 



Xa 
Kim 



T.efl 



Huyçn 



quan ly 



I DII nông nghi(p chuy)n sang dlt phi nOng ,sghiip NNP/PNN 249,59 0,24 3,33 5,90 4,43 4,06 16,37 7,65 5,52 0,97 10,02 7,87 8,17 28,73 17,96 7,44 47,41 6,15 11,80 4,82 13,94 6,57 5,37 0,96 2,86 0,81 5,66 13,78 



1.1 DAt Sing IOn LUA/PNS4 209,20 3,31 2,39 3,43 4,80 16,27 5,97 5,48 0,85 9,82 7,53 7,98 28,63 9,99 6.51 45,84 6,10 10,67 4,74 13,89 6,37 5,28 0,67 2,68 



Trongdod1dinynir,ingIiianmitc LUCIPNN 209,20 3,31 2,39 3,43 4.80 16,37 5,97 5,48 1(85 9,82 7,53 7,98 28,63 9,99 6.5! 45,84 6,10 30.67 4,74 13,89 1(37 5.28 0,67 2,68 



1.2 Diitning dy hOng aIm kitic HNKJPNN 3,10 0,01 1,00 0,10 0,04 0,01 0,04 0,03 0,13 0,83 0,02 0,72 0,02 0,05 0,05 0,02 0,03 



1.3 DII tring dy IOu ntm CLN/PNI4 6,23 0,10 2,51 0,03 0.03 0,04 0,07 0,26 0,04 0.04 2,13 0,03 0,02 0,03 0,05 0,11 0.04 0,12 0,09 0.36 0.03 0,10 



1.4 DAt rung phing hA RPH/PNN 



1.5 DII tOng 45c d9n0 RDD/PNN 



1.6 Dilthngsinxnil RSX/PNN 



1.7 DAt suOi tring tidy sin NTS/PNN 31,06 0,13 0,02 1,00 0,03 1,61 0,03 0,08 0,09 0,08 0,12 0,06 5,84 0,77 0,74 0,03 0,39 0,03 0,09 0,05 0,12 0,04 0,43 5,60 13,68 



1.8 DAt Jim mail LMIJ/PNN 



1.9 DAt fling nghip kliic NKH/PNN 



2 Clsuyln dli cdu sir dyng tilt trong ni hi dli ning nghip 9.90 5,00 1,40 3,50 



Trnng do 



2.1 DAt Sing IOn ciny'la sang dAt Slag cOy (ia n8m LUA/CLN 



2.2 DAt Slag I(ia chuyla sang tilt Slag tOng LUWLNP 



2.3 DAt Inng hOn chnyin sang tilt naIl tring tOny sin LUA/NTS 



2.4 DAt ring IAn cht94n sang dli tint mail RSX/LM12 



25 
DII Slog cOy hAng aim khic clatyin sang dAt nail tAng ilsiy 



HIK/NTS 



2.6 DAt tring cOy hOng tim khic ch'in sang dillOn mali HNK/LMIJ 



2.7 
DAt tOng phing hA cimyin sang dAt nOng nghiAp kitIng phIl IA 



'H/NKR1'1 



20 DAlcOng die dang chayin sang dAt fling nghiip kItIng phd IA 
RDD/NKRI') 



2.9 
DAt tOng sin null chuyln sang dAt fling nghi(p (thông phil là 



3 DII phi sOng nghi(p kiting pOnt là titit Achoyla aisngdls Ci P0(0/OCT 12,56 9,02 0,38 0,40 0,26 0,90 0,37 0,22 0,82 0,05 0,11 1,30 040 0,61 3,10 0,50 0,31 0,60 0,01 0,31 0,91 0,57 0,12 0,49 











Biu 00/CH 



ACH THU HOI DAT NAM 2019 



M SON - TINH NINJI BINH 



ST Ch(tiOu sfrd9ngdAt 



' PhIn thea 400 v( hlnh cOmb (ha) 



Phat 



Tritn 



Huh 
Thien 



L 
Ninh 



Cnh 



Tam Dinh Boa 



c 



Bznh 



Dg 



Huong Ch,nh 



Tmg 



K em 



Xã Lieu 



Phu•o'ng  



,,° 



Thanh L9c 



XS 



Thanh  
Dnh 



Hoa Hat Tan My Thou Hut 



° 



Trung Hong 



Xii Kim 



T en 



Huyn 



quauu ly 



I Dhtt nOng nghlp 239,11 3,31 5,90 4,43 4,83 16,37 7,56 5,45 0,93 9,82 7,80 8,15 28,63 17,73 6,72 40,50 6,12 11.19 4,74 13,89 6,37 5,28 0,72 2,68 0,76 5,57 13,63 



1.1 Dii! tying lOs 263,08 3,31 2,39 3,43 4,80 16,27 5,97 5,48 0,85 9,82 7,53 7,90 28,63 9,99 6,07 40,16 6,10 10,67 4,74 13,89 6,37 5,28 0,67 2,68 



Troogd&Ddtehnyeolña,othe 203,08 3,31 2.39 3,43 4.80 16,27 5,97 5,48 0,85 9,82 7,53 7,98 28.63 9.99 6.07 40.I6 6.10 10.67 4.74 13,89 6.37 528 0.67 2.68 



1.2 Dii!!eingciyhiagaam khlc 1,77 1,00 0,18 0.01 0.03 0,01 0,19 0,02 0,4! 



1.3 di! teing cOy (Os elm 5,17 2,5! 0.03 0.23 0.03 2,01 0,36 



1.4 dii! tOng phoog hO 



1.5 Dii! nimg d(c dtmg 



1.6 Di!thogs600sii! 



1.7 DilrntOiteingthOynOn 29,09 1.00 1.58 0,08 0,04 0,1! 5,73 0,64 0,15 0,!! 0,05 0,40 5,57 13,63 



1.8 di! tim ntuii 



1.9 dii! sOng ngloi(p 6ItOC 



2 HIlt phi nOng nghip 18,30 0,83 0,38 0.40 0,46 0,72 1,00 1,86 0,22 0,82 0,15 0,16 1,44 1,55 0,66 3,10 0,50 0,39 0,60 0.01 0,31 0,92 0,57 0,12 1,05 



2.! Dii! qsiiC phing 



2.2 Diitanninh 



2.3 Diii Ohs sing nghi(p 



2.4 Dii! Ohs chi suit 



2.5 Dii! Corn cOng nghi(p 



2.6 Dii! llmmig m5i, d4ch v 



2.7 Diii co ii sin soiit phi sing nghiOp 0,60 0,02 0,52 0,06 



2.8 FSi! so d9n0 cho ho9! ding khoing sin 



2.9 
Dn!phaticinflhoteogmip hOC gia, Ca!, 



13,18 0,38 0,20 0,10 0,65 0,90 0,37 0,22 0,82 0,10 0,1! 1,44 0,52 0,66 3,10 0,55 0,31 0,60 0,01 0,26 0,32 0,55 0,12 0,94 



2.10 Dii! cO di lOch !Ich sO. vIe hia 



2.!! Dii! dish lam thing cioh 



2.12 Dii! b01 thu. On Iy Chit thu 



2.13 Dit6t4iningthio 0,64 0,10 0,07 0,10 0,10 0,05 0.03 0.09 0,00 0,02 



2.14 DitOt9id6Ih 0,01 0,01 



2.15 05Il! sly dtmg Is,, s8c qoon 0,98 0.80 0,05 0,02 0,!! 



2.16 di! sly 41mg 1n9 cOcOa Iii chic sot nghiip 



2.17 dii! sly dog CO 06 egos, gus 



2.18 f3itcasitôogiio 



2 19 
Dii! tern oghto Song, 00000 djo, nbA tong I), ,thi 



0,60 0,26 0,42 



2.20 Dii! sin soil vi! li(o sAy dtrng. An, di gini 



2.2! Dii! ninh ho0! COng ding 



2.22 Dii! Ohs soil Cbs,. gui Iii clog cOng 



2.23 Dii! CO 06110 ngaing 



2.24 Dii! song, ngAi. hOc!,, rOCI,, soil 2,2! 0,20 1,39 0,02 0,60 



2.25 Dii! C6 nOt asic choyln dOng 



2.26 Dii! phi nlng nghi(p khlc 











Bum 09/Cl 
Bi)u 4. KE HOACIT DU'A DAT CHU'A SlY DVNG  VAO SIY DI,JNG NAM 2019 



HUYN KJM SON - TiNH NINH BINH 



OTT ChI (mn ssndyngdst Mi 
T)ng 



shcnheh 



Phin hen dIm vj hinh chlnh (ha) 



Thj 



Iran 



Phist 



Dsgm 



Tisi 



Tran 



Brnh 



Minis 



Xi 



Xuin 



Th!n 



Xi 



11i 



Ninh 



Xi 



Chinh 



Tim 



Xi 



Kim 



Ojnh 



Xi 



A0 



Hoi 



Xi 



Ring 



Tin 



Xi 



Yin 



Mit 



XA 
Quang 



Thin 



Xi 



Nhu' 



Hoi 



Xi 



Chi( 



ainh 



Xi 



Ding 



Hui'ng 



. 
XaKim  



Xi 



Thuçsng  



Kim 



Xa Lu'u 



Phuomg 



XaTan 



an 



Xi 



Lic 



- . 



an 



Xa 
XaVan 



01 



Xi 



Kim 



Tin 



Xi 



Kim 



M3 



Xi 



Cm 



Thoi 



Xa 



Kim 



Hii 



Xi 



Kim 



Trung 



Xi 



Kim 



Ding 



Xi 



Kim 



Tin 



Huygn 



qa y 



I DAt fling isghi(p NNP 



1.1 DAt SAng his WA 



Troog do; DIll ch,,dn Ida ocic LUC 



1.2 DAt rAng cay hing aim khic 



1.3 DAt rAng dy in alas CLN 



1.4 DAtriongphingh) RI'!! 



1.5 DAt ring d(c clung ODD 



.6 DAt ring sin sinAt RSX 



1.7 DAt mmii SA08 thiy sin NTS 



1.8 DAI lisa mnAi LMU 



1.9 DAt fling nghi(p khio NKII 



2 DAtphiningnghi(s PNN 148,09 0,57 0,11 3,00 0,34 12,50 0,62 0,01 0,24 0,36 0,02 0,04 2,00 0,20 0,55 0,03 127,50 



2.1 DAt qnlc phing CQP 



2.2 0)1mm ninh CAN 0,50 0,50 



2.3 0)1 kIss cing nghi(p SKK 



2.4 DAt kiln oh) ,ccAt SKT 



2.5 DAt nm ding nghi(p SIOd 



2.6 DAtlllnangstoi,d1chn9 TMD 



2.7 DAt Co sO sin mAt phi ning nghi(p SKC 13,50 12,50 1,00 



2.8 DAt sir dung cho tsnt d(ng khoisg sin SKS 



2.9 DAt phil rs)nhotAngcAp qnAc go, 
limits. Cap liuvon. capon 



DOlT 131,15 3,05 0,30 0,61 0.24 127,00 



2.10 DAt ci di lick lick sir -vOn hon DOT 



2.11 03)1 dunk Ian thAng cOnk DOL 



2.12 03)5 his liii, n/s I) chAt tb/i DRA 1,20 1,118 0,20 



2.13 DAI&toiningth6n ONT 1,07 0,05 0,04 0,0! 0.36 0.02 0.04 0,55 



2.14 DAt is 5i di di ODT 0,57 0,57 



2.15 DAt xiy discg do sir mm qsias TSC 



2.16 03)5 sOy dnig ldo sir Cia A Chic no ngla(p kiTS 



2.17 03)5 xly dpng do sir ngcsi gian DNI3 



2.18 oAtconitinguin TON 



2 19 DAtlasnngtciu smog. ssghIu dja, ski king I), 
ntis his (site 



NTD 



2.20 DAt sill xsAt v(l li(n viy dimg. tins dA gAns SKX 



2.2! DAt niah lmct ring dAng OSlO 0,10 0,06 0.01 0,03 



2.22 DAt kiss von ctiai, gui Slicing ring DKV 



2.23 DAtcnnir tangoing TIN 



2.24 DAtsing, llgii, hints, cOcil, 5505 SON 



2.25 DAt ci rn/I coin ctinyôn ding MNC 



2.26 DAt phi 06110 cgtii)p tdiic PNK 
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